Phụ lục 8a
BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐĐS ngày …, tháng …, năm 20… của Hiệu trưởng)

	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
	Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

	Số:            /BC-CĐĐS
	Hà Nội, ngày...... tháng … năm 20…


BÁO CÁO 
HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
NĂM ……
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường
2. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Trường
3. Đơn vị phụ trách về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng 
(ghi rõ tên đơn vị, số lượng cán bộ, nhiệm vụ, điện thoại, địa chỉ mail...)
II. BÁO CÁO XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
1. Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành
1.1. Đặt vấn đề
1.2 Thông tin về xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
a) Căn cứ xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
b) Mục đích xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
c) Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
d) Cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng
1.3. Chính sách chất lượng của Trường
- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

1.4 Mục tiêu chất lượng của Trường
- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

1.5. Danh mục các lĩnh vực quản lý chất lượng thực hiện được xây dựng và vận hành
- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

1.6 Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng 
(giới thiệu đơn vị chủ trì công tác; tóm tắt thực trạng hạ tầng thông tin của cơ sở giáo dục nghề nghiệp)
2. Đánh giá, cải tiến
2.1. Đánh giá hệ thống
a) Tổng số đợt đánh giá:
b) Tổng số đơn vị thuộc trường thực hiện tự đánh giá:
2.2. Cải tiến hệ thống
a) Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng được chỉnh sửa, bổ sung cải tiến
	Nội dung thống kê
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng số nội dung đang vận hành
	 
	 

	Số lượng nội dung thực hiện chỉnh sửa
	 
	 

	Số lượng nội dung được bổ sung
	 
	 

	Số lượng nội dung loại bỏ
	 
	 


b) Các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng được cải tiến
	Nội dung thống kê
	Số lượng
	Ghi chú

	Tổng số quy trình, công cụ đang vận hành
	 
	 

	Số lượng quy trình, công cụ thực hiện chỉnh sửa
	 
	 

	Số lượng quy trình, công cụ được bổ sung
	 
	 

	Số lượng quy trình, công cụ loại bỏ
	 
	 


III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
2. Tồn tại, hạn chế
3. Nguyên nhân
4. Đề xuất (Trường nêu ra các đề xuất, kiến nghị đối với TCT ĐSVN, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp)
	  
Nơi nhận:
- TCGDNN (để b/c):
- Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội (để b/c);
- TCT ĐSVN (để b/c):
- Lưu: VT, KĐCLĐT.
	HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Phụ lục 8b

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG (gửi Tổng cục GDNN)
(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-CĐĐS ngày …, tháng …, năm 20… của Hiệu trưởng)

	TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
	Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

	Số:            /BC-CĐĐS
	Hà Nội, ngày...... tháng … năm 20…


BÁO CÁO 
TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM ………..
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG
1. Tên: TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

2. Địa chỉ trụ sở: Số 2/167, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

3. Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

4. Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Công lập

5. Năm thành lập: 1955

6. Thông tin liên hệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Số điện thoại: 02438710384.  

- Số Fax : 02438710384.

- E-mail: truongduongsat@edu.vn;

- Website : http://wwwtruongduongsat.edu.vn.
7. Thông tin liên hệ của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phụ trách công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng
- Họ và tên: ...........


- Chức vụ: ............

B. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
I- TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG
1. Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng
- Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng từ ngày .../.../20... đến ngày .../12/20.... 

- Thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng: ngày .../12/20....

2. Kết quả tự đánh giá chất lượng
2.1. Tổng số điểm tự đánh giá chất lượng:
2.2. Tự đánh giá chất lượng: (Đạt/Không đạt) tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trường
2.3. Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự  đánh giá của Trường

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt/Không đạt chuẩn chất lượng

	
	Tổng điểm
	100
	

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	12
	

	 
	Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
	1
	

	
	…
	
	

	
	
	
	


II - TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
* Số lượng chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng: …………
* Số lượng chương trình đào tạo tự đánh giá đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng:…………
1. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành/nghề... trình độ....
1.1. Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng
(Thời gian thực hiện tự đánh giá chất lượng, thời gian công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng)
1.2. Kết quả tự đánh giá chất lượng
a) Tổng số điểm tự đánh giá chất lượng: ……..

b) Tự đánh giá chất lượng: (Đạt/Không đạt) tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề/ngành ……trình độ …….

c) Bảng tổng hợp chi tiết điểm tự đánh giá chất lượng theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn: ………………………..
2. Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành/nghề... trình độ....
(Đi lần lượt các nội dung như mục 1 nêu trên)
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất
...................................................................................................................................

2. Kiến nghị
.................................................................................................................................

	  
Nơi nhận:
- TCGDNN (để b/c);
- Sở LĐ-TBXH thành phố Hà Nội (để b/c);
- TCT ĐSVN (để b/c);
- Lưu: VT, KĐCLĐT.
	HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



